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1. Định nghĩa và Cách dùng Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 (Third Conditional) được sử dụng để diễn tả một giả định,

một điều kiện không có thật trong quá khứ. Vì nó không có thật nên kết quả

của nó cũng không thể xảy ra trong quá khứ. Chúng ta dùng câu điều kiện

loại 3 để nói về sự tiếc nuối hoặc chỉ trích về một sự việc đã xảy ra.

Nói một cách đơn giản, nó trả lời cho câu hỏi: "Nếu quá khứ khác đi thì chuyện

gì đã xảy ra?"

Ví dụ 1: If I had studied harder, I would have passed the exam. (Nếu tôi đã

học chăm hơn thì tôi đã đậu kỳ thi rồi.) ->Thực tế: Tôi đã không học chăm và

tôi đã rớt kỳ thi.

Ví dụ 2: She would have been on time if she hadn't missed the bus. (Cô ấy

đã đến đúng giờ nếu cô ấy không lỡ chuyến xe buýt.) ->Thực tế: Cô ấy đã lỡ

xe buýt và đã đến trễ.

2. Cấu trúc của Câu điều kiện loại 3

Một câu điều kiện loại 3 gồm hai mệnh đề: Mệnh đề điều kiện (If-clause) và

Mệnh đề chính (Main clause).

Cấu trúc chung

If + S + had + V3/V-ed, S + would/could/might + have + V3/V-ed.

Hoặc
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S + would/could/might + have + V3/V-ed + if + S + had + V3/V-ed.

Lưu ý: Nếu mệnh đề 'If' đứng đầu câu, chúng ta cần dùng dấu phẩy (,) để ngăn

cách hai mệnh đề.

Phân tích từng mệnh đề

a. Mệnh đề điều kiện (If-clause)

Diễn tả điều kiện không có thật trong quá khứ.

Công thức: If + S + had + V3/V-ed

Giải thích: Mệnh đề này sử dụng thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect).

Ví dụ:

If he had known the truth... (Nếu anh ấy đã biết sự thật...)

If they had left earlier... (Nếu họ đã rời đi sớm hơn...)

b. Mệnh đề chính (Main clause)

Diễn tả kết quả không có thật trong quá khứ.

Công thức: S + would/could/might + have + V3/V-ed

Giải thích: Mệnh đề này sử dụng cấu trúc modal verb + have + V3/V-ed.

Ví dụ:

...he would have acted differently. (...anh ấy đã hành động khác đi rồi.)

...they might have caught the train. (...họ có lẽ đã bắt kịp chuyến tàu.)
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Ví dụ hoàn chỉnh

1. If you had told me about the meeting, I would have come. (Nếu bạn đã nói

cho tôi về cuộc họp, tôi đã đến rồi.)

2. We would have won the match if our main player hadn't been injured.

(Chúng tôi đã thắng trận đấu nếu cầu thủ chủ chốt của chúng tôi không bị

chấn thương.)

3. If she had saved enough money, she could have bought that car. (Nếu cô ấy

đã tiết kiệm đủ tiền, cô ấy đã có thể mua chiếc xe đó.)

3. Đảo ngữ của Câu điều kiện loại 3

Đảo ngữ được sử dụng để nhấn mạnh điều kiện, thường xuất hiện trong văn

phong trang trọng. Khi đảo ngữ, chúng ta bỏ 'If' và đưa 'Had' lên đầu câu.

Công thức: Had + S + (not) + V3/V-ed, S + would/could/might + have +

V3/V-ed.

Ví dụ 1: Had I known you were coming, I would have baked a cake. (Nếu tôi

biết bạn đến, tôi đã nướng bánh rồi.) ->Tương đương: If I had known...

Ví dụ 2: Had he not driven so fast, he wouldn't have had an accident. (Nếu

anh ta không lái xe quá nhanh, anh ta đã không gặp tai nạn.) ->Tương

đương: If he hadn't driven...

4. Các biến thể của Câu điều kiện loại 3

Trong mệnh đề chính, ngoài 'would have', chúng ta có thể dùng 'could have'

hoặc 'might have' để thể hiện các sắc thái ý nghĩa khác nhau.
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a. Sử dụng 'could have + V3/V-ed'

Diễn tả khả năng (ability) hoặc một lựa chọn có thể đã xảy ra trong quá khứ

nhưng đã không xảy ra.

Ý nghĩa: 'có thể đã' (would have been able to)

Ví dụ: If I had had more time, I could have finished the project. (Nếu tôi có

nhiều thời gian hơn, tôi đã có thể hoàn thành dự án rồi.) ->Nhấn mạnh khả

năng hoàn thành.

b. Sử dụng 'might have + V3/V-ed'

Diễn tả một khả năng không chắc chắn (possibility) có thể đã xảy ra trong quá

khứ.

Ý nghĩa: 'có lẽ đã' (perhaps would have)

Ví dụ: If you had asked him, he might have helped you. (Nếu bạn đã hỏi anh

ấy, có lẽ anh ấy đã giúp bạn rồi.) ->Không chắc chắn 100% là anh ấy sẽ giúp.

5. Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditionals)

Câu điều kiện hỗn hợp kết hợp các mệnh đề của hai loại câu điều kiện khác

nhau. Loại phổ biến nhất liên quan đến câu điều kiện loại 3 là hỗn hợp loại 3 và

2.

Câu điều kiện hỗn hợp loại 3 - 2

Dùng để diễn tả một điều kiện không có thật trong quá khứ dẫn đến một kết

quả không có thật ở hiện tại.
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Công thức: If + S + had + V3/V-ed, S + would/could/might + V(inf).

Mệnh đề If: Loại 3 (giả định về quá khứ)

Mệnh đề chính: Loại 2 (kết quả ở hiện tại)

Ví dụ 1: If I had taken that job, I would be rich now. (Nếu tôi đã nhận công

việc đó, bây giờ tôi đã giàu rồi.) ->Quá khứ: Tôi đã không nhận công việc.

Hiện tại: Tôi không giàu.

Ví dụ 2: If he hadn't spent all his money, he would have something to invest

now. (Nếu anh ấy đã không tiêu hết tiền, bây giờ anh ấy đã có thứ gì đó để

đầu tư.) ->Quá khứ: Anh ấy đã tiêu hết tiền. Hiện tại: Anh ấy không có gì để

đầu tư.
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6. Bảng tóm tắt các cấu trúc chính

Loại cấu trúc
Mệnh đề điều kiện (If-

clause)

Mệnh đề chính (Main

clause)

Điều kiện loại 3

(Chuẩn)
If + S + had + V3/V-ed

S + would have + V3/V-

ed

Đảo ngữ Had + S + V3/V-ed
S + would have + V3/V-

ed

Biến thể (Khả năng) If + S + had + V3/V-ed
S + could have + V3/V-

ed

Biến thể (Không chắc

chắn)
If + S + had + V3/V-ed

S + might have + V3/V-

ed

Điều kiện hỗn hợp (3-

2)
If + S + had + V3/V-ed S + would + V(inf)
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